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VẬT LIỆU LỢP, ỐP, LÁT THUỘC 

VẬT LIỆU GỐM XÂY DỰNG

Ceramic Building Materials 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT

Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Hà Nội - 2014
I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng

1. Khái niệm: 
Vật liệu gốm xây dựng là loại vật liệu được sản xuất từ nguyên liệu chính là đất sét bằng cách tạo hình và nung ở nhiệt độ cao. Do quá trình thay đổi lý, hóa trong khi nung nên vật liệu gốm xây dựng có tính chất khác hẳn so với nguyên liệu ban đầu.Vật liệu gốm xây dựng rất đa dạng về chủng loại và tính chất. Nhóm sản phẩm vật liệu gốm xây dựng bao gồm: 

1.1. Vật liệu xây: các loại gạch đặc, gạch rỗng

1.2. Vật liệu lợp: các loại ngói

1.3. Vật liệu lát: tấm lát nền, lát vỉa hè

1.4. Vật liệu ốp: ốp tường nhà, ốp cầu thang, ốp trang trí

1.5. Sản phẩm kỹ thuật vệ sinh: chậu rửa, bồn tắm, bệ xí

1.6. Sản phẩm cách nhiệt, cách âm: các loại gốm xốp

1.7. Sản phẩm chịu lửa: như gạch samốt, gạch manhedi-carbon, gạch kiềm tính, gạch cao alumin, v.v..

2. Tác động môi trường của sản phẩm:

Tác động môi trường của vật liệu gốm xây dựng là khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng các hệ sinh thái tại các khu vực khai thác mỏ lấy nguyên liệu; phát thải khí nhà kính do sử dụng nhiên liệu trong các quá trình nung, đốt và các chất thải từ quy trình sản xuất. 
Vật liệu gốm xây dựng có khả năng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng các hóa chất làm sạch và bảo dưỡng các hệ thống xây dựng có các vật liệu gốm xây dựng; sau khi sử dụng, thải bỏ sản phẩm.

3. Mục tiêu: 
a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;
b) Giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng tiết kiệm năng lượng;
c) Kiểm soát ô nhiễm và tác động môi trường trong quá trình khai thác nguyên vật liệu, sản xuất sản phẩm và thải bỏ sản phẩm sau khi sử dụng. 

4. Đối tượng áp dụng: 
Các sản phẩm là vật liệu lợp, ốp, lát thuộc nhóm vật liệu gốm xây dựng nêu tại các điểm 1.2, 1.3, 1.4 của mục  này.

II. Tiêu chí

1. Nguyên liệu đầu vào

1.1. Nguyên liệu đầu vào không được chứa các hóa chất được liệt kê trong danh mục các hóa chất cấm nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng và lưu hành theo quy định hiện hành và các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê trong danh mục hóa chất thuộc nhóm 1 và nhóm 2A do IARC quy định (xem danh mục hóa chất này tại địa chỉ: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/).

1.2. Các chất phụ gia được sử dụng trong sản xuất sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu về giới hạn nồng độ tối đa cho phép như sau:

a) Đối với chì và các hợp chất chứa chì (Pb): không vượt quá 0,5% tổng khối lượng chất phụ gia được sử dụng;

b) Đối với cadmium (Cd): không vượt quá 0,1% tổng khối lượng chất phụ gia được sử dụng;

c) Đối với antimony (Sb): không vượt quá 0,25% tổng khối lượng chất phụ gia được sử dụng.
2. Tiết kiệm năng lượng

Năng lượng tiêu thụ cho các quy trình nung không được vượt quá các mức trần quy định dưới đây:

	Loại/trọng lượng sản phẩm (kg/m2)
	Mức trần đánh giá tiêu thụ năng lượng (MJ/m2)

	 Sản phẩm có trọng lượng ≤19
	50

	 Sản phẩm có trọng lượng >19 và <40
	70

	 Sản phẩm nung có trọng lượng ≥40
	60


Ghi chú: Xem hướng dẫn về phương pháp tính mức trần đánh giá tiêu thụ năng lượng trong phần B, điểm 2.4 của mục 2 tại mẫu báo cáo đánh giá sản phẩm này.

3. Nước thải:

Tỷ lệ tái sử dụng nước thải trong quy trình sản xuất phải đạt từ 70% trở lên. Tỷ lệ tái sử dụng nước thải được tính bằng tỷ số giữa lượng nước thải ra được tái sử dụng lại trên tổng lượng nước thải ra ở đầu cuối dây chuyền sản xuất (xem hướng dẫn về phương pháp tính tỷ lệ tái sử dụng nước thải trong Phần B, điểm 2.5.1 của mục 2 tại mẫu báo cáo đánh giá sản phẩm này).

4. Khí thải

Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải phải đáp ứng yêu cầu quy định tại cột B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (QCVN19:2009/BTNMT) ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

5. Đảm bảo an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng

5.1. Sản phẩm không chứa các chất phóng xạ nhân tạo trong thành phần.

5.2. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong thành phần sản phẩm không vượt quá giới hạn quy định tại TCXDVN 397:2007 – Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của Vật liệu xây dựng – Yêu cầu về mức an toàn sử dụng và phương pháp thử hoặc tương đương. 

6. Bao bì: 

6.1. Các loại vật liệu làm bao bì phải có khả năng tái chế được.

6.2. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.

6.3. Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.
6.4. Bao bì nhựa: Phải có ký hiệu nhựa tái chế trên bao bì đóng gói sản phẩm.

6.5. Bao bì bằng giấy phải được làm từ bột giấy tái chế với tỷ lệ ít nhất là 70% trọng lượng. Trong trường hợp nhà sản xuất có cơ chế thu hồi bao bì để tái chế hay sử dụng lại thì sẽ không áp dụng tiêu chí này.
Các quy định của điểm 6 trên đây không áp dụng đối với bao bì đã được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.
7. Đóng gói sản phẩm
Có hướng dẫn sử dụng chi tiết và dễ hiểu được in ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bao bì sản phẩm về phương pháp sử dụng sản phẩm an toàn nhất cho môi trường (điều kiện sử dụng, cách thải bỏ an toàn sản phẩm hoặc bao bì sau khi sử dụng).
PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN

LẬP BÁO CÁO ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM CHO NHÓM SẢN PHẨM VẬT LIỆU LỢP, ỐP, LÁT THUỘC VẬT LIỆU GỐM XÂY DỰNG
A. Thông tin chung về sản phẩm và doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………..………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..……..

Cán bộ liên hệ:…………………………………………………………..………...

Điện thoại……………………Fax:…………..………email:………...…….…….

Sản phẩm đăng ký cấp nhãn:………………………….……...…………………...

Tên nhãn hiệu:………………………............…………………………………….

Sản lượng sản xuất: (tấn/năm):……………….……….……...…………………...

	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5

	
	
	
	
	


Ghi chú: 


Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.
Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.
Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.
B. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm

1. Báo cáo về kết quả đánh giá nguyên liệu đầu vào

1.1. Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 1.2, mục II, NXVN 05:2014 .

1.2. Đối với trường hợp sử dụng nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc từ tài nguyên thiên nhiên, phải có các giấy tờ xác nhận sau đây:

- Chứng từ xác định nguồn gốc nguyên liệu (hợp đồng cung cấp nguyên liệu giữa nhà cung cấp hoặc khai thác nguyên liệu và nhà sản xuất, bản sao giấy phép khai thác mỏ còn hiệu lực của nhà cung cấp hoặc khai thác nguyên liệu, quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM đối với hoạt động khai thác mỏ);

- Giấy xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa phương nơi thực hiện khai thác nguyên liệu khẳng định hoạt động khai thác mỏ tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành về bảo vệ môi trường;

- Giấy cam kết của nhà cung cấp nguyên liệu khẳng định hoạt động khai thác mỏ tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về sử dụng lao động và an toàn lao động;
- Giấy cam kết của nhà cung cấp nguyên liệu khẳng định tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động.

2. Quy trình công nghệ sản xuất 

2.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất.


Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ).

2.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào

	STT
	Tên hóa học
	Số CAS
	Khối lượng 

sử dụng  

(kg/tấn sản phẩm)
	Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế)
	Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC

	
	Chất (1)
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	

	
	Chất (i)
	
	
	
	


Ghi chú : Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.

2.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm

	
	
	
	Năm

1
	Năm

2
	Năm

3
	Năm

4
	Năm

5

	1
	Điện
	kWh
	
	
	
	
	

	2
	Khí đốt
	kWh
	
	
	
	
	

	3
	Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại)
	kg
	
	
	
	
	

	4
	Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm
	triệu đồng
	
	
	
	
	


Ghi chú: 


Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo.
Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo.
Năm 3, 4, 5:  Số liệu (dự kiến) của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo.
2.4. Đánh giá chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng

Thông tin chi tiết về tiêu thụ năng lượng cho giai đoạn nung, đốt trong quy trình sản xuất sản phẩm theo thời gian từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm:

	Nhiên liệu
	Lượng
	Đơn vị tính
	Hệ số

nhiệt trị
	Năng lượng (MJ)

	Khí đốt tự nhiên
	
	kg
	54,1
	

	Khí đốt tự nhiên
	
	Nm3
	38,8
	

	Propane
	
	kg
	50,0
	

	Butane
	
	kg
	49,3
	

	Than đá
	
	
	
	

	Than củi
	
	
	
	

	Nhiên liệu khác
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	


Ghi chú: Đối với các loại nhiên liệu chưa có hệ số nhiệt trị nêu trong bảng trên, đề nghị cung cấp kết quả thử nghiệm đánh giá nhiệt trị của nhiên liệu (MJ/Kg) đối với nhiên liệu.

2.5. Kiểm soát ô nhiễm và quản lý môi trường

2.5.1. Báo cáo tỷ lệ tái sử dụng nước thải trong quy trình sản xuất được tính theo sơ đồ và phương pháp sau đây:









Tỷ lệ tái sử dụng nước thải = NQV/NT1*100(%)

NQV = Tổng lượng nước thải được quay vòng để sử dụng lại cho quy trình sản xuất

NT1 = Tổng lượng nước thải ở ngay đầu ra của quy trình sản xuất trước khi được quay vòng

NT2 = Tổng lượng nước thải thực thoát thải ra bên ngoài

NC = Tổng lượng nước được cấp từ nguồn nước sạch ở bên ngoài cho quy trình sản xuất

SX = Tổng lượng nước thải được cấp cần thiết cho quy trình sản xuất (bao gồm cả nước thải được quay vòng).

2.5.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp.

2.5.3. Kế hoạch triển khai thực hiện thu hồi sản phẩm thải bỏ sau khi đã qua sử dụng để tái chế, tái sử dụng và xử lý theo phương pháp an toàn.

2.6. Đảm bảo an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng

Doanh nghiệp nộp kết quả thử nghiệm theo tiêu chí nêu tại điểm 5, 6.2 và 6.3, mục II, NXVN 05:2014.

3. Quy trình marketing, bán và tiêu dùng sản phẩm 

· Sản phẩm được đóng gói theo cách nào?

· Sử dụng vật liệu gì để làm bao bì đóng gói?

· Trọng lượng bao bì so với tổng khối lượng sản phẩm thành phẩm đã được đóng gói?

·  Hàm lượng tổng kim loại nặng trong 1 kg bao bì?

· Khả năng tái chế hay tái sử dụng đối với bao bì sau khi sản phẩm đã qua sử dụng?

· Trường hợp sử dụng bao bì bằng giấy: tỷ lệ trọng lượng bột giấy tái chế trong sản xuất bao bì là bao nhiêu?

4. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xử lý hàng hóa sau tiêu dùng

- Có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sản phẩm sau khi sử dụng không?

                                     1. Có   (   

 2. Không  (
- Doanh nghiệp có phương án hay ý tưởng gì để hạn chế lượng chất thải phát sinh, cách thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm không? 

                                     1. Có   (   

 2. Không  (
Nếu có, hãy mô tả về phương pháp đã áp dụng hoặc ý tưởng sẽ áp dụng.



























Nước sạch cấp từ đầu vào





Nước thải được quay vòng để sử dụng lại cho quy trình sản xuất





Nước cấp cần cho quy trình sản xuất sản phẩm





Nước thải đầu trước khi được quay vòng





Nước thải cuối cùng thải ra ngoài 
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NC





Quy trình/dây chuyền sản xuất sản phẩm
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